
Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Đồng Tuấn Anh 25/11/1990

Hương Sơn, 

Bình Xuyên, 

Vĩnh Phúc

Kỹ sư công nghệ 

sinh học, 2012

Chứng 

chỉ văn 

thư - lưu 

trữ, 2021

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

3/2016-

2021

Hương Sơn, Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc

2 Nông Thị Hồng Bích 11/05/1990

Thôn 7, 

Nhân Mục, 

Hàm Yên, 

Tuyên 

Quang

Cao đẳng 

Lưu trữ 

học

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021

Thôn 7, Nhân 

Mục, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

3 Nguyễn Thị Diệu Chi 14/05/1984

tổ 7, phường 

Trần Phú, 

thành phố 

Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước

TC Văn 

thư- Lưu 

trữ

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2005-nay

tổ 7, phường Trần 

Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

4 Lương Thị Chiên 07/09/1985

TDP 3 

phường Đức 

Thắng, Bắc 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học

Cao đẳng 

Lưu trữ 

học

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2013-2021

TDP 3 phường 

Đức Thắng, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội

Phụ lục III

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA NGHIỆP VỤ BẢO QUẢN, TU BỔ,

 KHỬ TRÙNG, KHỬ AXÍT, KHỬ NẤM MỐC TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chú

(Kèm theo Thông báo số        ngày       tháng      năm         của Hội đồng kiểm tra)

STT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

5 Đỗ Hải Đăng 20/3/1987

TDP số 2 Tu 

Hoàng, 

Phương 

Canh, Nam 

Từ Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015-2021

TDP số 2 Tu 

Hoàng, Phương 

Canh, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

6 Phạm Thị Đát 01/01/1958

P.207 nhà 

B9, 

NghĩaTân, 

Cầu Giấy, 

Hà Nội

ThS Lưu trữ học 

và Quản trị văn 

phòng

Trung tâm 

chuyển 

giao công 

nghệ Văn 

thư Lưu trữ

2014-2021

P.207 nhà B9, 

NghĩaTân, Cầu 

Giấy, Hà Nội

7 Lê Hoàng Dũng 04/07/1983

Ấp Bà 

Nghiệm, xã 

Mỹ Lạc, 

huyện Thủ 

Thừa, tỉnh 

Long An

Thạc sỹ Lưu trữ

Cử nhân 

công 

nghệ 

thông tin, 

2010

Trung cấp 

Hành 

chính văn 

thư

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2003-2021

Giấy xác 

nhận hoàn 

thành khóa 

học chờ 

cấp bằng 

(Bổ sung 

bằng)

Ấp Bà Nghiệm, xã 

Mỹ Lạc, huyện 

Thủ Thừa, tỉnh 

Long An

8 Đặng Thị Quỳnh Duyên 06/05/1985

Tổ 7, hẻm 

Kim Đồng, 

phường 6, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty 

TNHH 

công nghệ 

lưu trữ và 

số hóa An 

Tiến

2010-2021

Tổ 7, hẻm Kim 

Đồng, phường 6, 

Đà Lạt, Lâm Đồng

9 Nguyễn Thị Hà 28/07/1985

19 Lê Thánh 

Tông, 

Phường 5, 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng

Đại học LT và 

QTVP

Công ty 

TNHH 

công nghệ 

lưu trữ và 

số hóa An 

Tiến

2010-2021

19 Lê Thánh 

Tông, Phường 5, 

Đà Lạt, Lâm Đồng
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

10 Nguyễn Thị Bích Hà 17/12/1988

Thôn Guột, 

xã Việt 

Hùng, Quế 

Võ, Bắc 

Ninh

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2012-2021

Thôn Guột, xã 

Việt Hùng, Quế 

Võ, Bắc Ninh

11 Nguyễn Thị Thu Hà 24/8/1993

Thôn 10, xã 

Phù Lưu Tế, 

huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội

TC Văn 

thư- Lưu 

trữ

Trung tâm 

LTQG I
2015-2021

Thôn 10, xã Phù 

Lưu Tế, huyện Mỹ 

Đức, Hà Nội

12 Phạm Thị Hà 02/06/1983

P.12A03, 

chung cư 

Ecohome II, 

Đông Ngạc, 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2005-2021

P.12A03, chung cư 

Ecohome II, Đông 

Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

13 Vũ Thị Hải 28/6/1962

70A đường 

Y Nuê, 

phường Ea 

Tam, Thành 

phố Buôn 

Mê Thuột, 

tỉnh Đăk 

Lăk

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty 

TNHH Một 

Thành viên 

dịch vụ văn 

phòng Hải 

Yến

t1/2016-

2021

70A đường Y Nuê, 

phường Ea Tam, 

Thành phố Buôn 

Mê Thuột, tỉnh 

Đăk Lăk

14 Trần Thị Hiền 16/6/1986

Thanh Tùng, 

Thanh Miện, 

Hải Dương

Cử nhân Lưu trữ 

học

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015 - 

2021

Đông Ngạc, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

15 Vũ Trọng Hiếu 29/3/1984

Giáp Ba, 

Bạch Hạ, 

Phú Xuyên, 

Hà Nội

Kỹ sư công nghệ 

sinh học

Chứng 

chỉ sơ 

cấp nghề 

văn thư, 

lưu trữ

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2012-2021

Giáp Ba, Bạch Hạ, 

Phú Xuyên, Hà 

Nội

16 Đinh Thị Quỳnh Hoa 08/03/1982

Ngõ 254/25 

phố Vĩnh 

Hưng, 

Hoàng Mai, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Văn thư - 

lưu trữ

2006-2021

Bổ sung  

ảnh dán 

vào đơn và 

02 ảnh 3x4

Ngõ 254/25 phố 

Vĩnh Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội

17 Nguyễn Thanh Hoa 31/5/1990

Số 33 hẻm 

295/53 Ngõ 

Quỳnh, 

Thanh 

Nhàn, 

Quỳnh Lôi, 

Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2015-2021

Số 33 hẻm 295/53 

Ngõ Quỳnh, Thanh 

Nhàn, Quỳnh Lôi, 

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

18 Nguyễn Thị Minh Huệ 08/03/1981

Số nhà 17, 

xóm 5, 

Đông Lao, 

Đông La, 

Hoài Đức, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Số nhà 17, xóm 5, 

Đông Lao, Đông 

La, Hoài Đức, Hà 

Nội

19 Nguyễn Duy Hưng 05/08/1983

Quỳ Chữ, 

Hoằng Quỳ, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2012-2021

Quỳ Chữ, Hoằng 

Quỳ, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

20 Trịnh Thị Thu Hương 15/6/1979

Số 6 Trần 

Đăng Ninh, 

Phường 

Quang 

Trung, Quận 

Hà Đông, 

Hà Nội

ThS Lưu trữ học

Trung tâm 

Đào Tạo - 

Nghiên cứu 

Khoa học 

Tổ chức và 

Quản lý

2010-2021

Đã có 

Chứng chỉ 

hành nghề 

lưu trữ 

(chỉnh lý) 

năm 2017

Số 6 Trần Đăng 

Ninh, Phường 

Quang Trung, 

Quận Hà Đông, Hà 

Nội

21 Lê Thu  Hương 29/08/1983

Tam Đồng, 

Mê Linh, 

Vĩnh Phúc

Cử nhân Lưu trữ 

học và QTVP

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Đức 

Nghiệp

2012-2021
Tam Đồng, Mê 

Linh, Vĩnh Phúc

22 Lê Thị Hường 09/11/1993

81/23 Phan 

Chu Trinh, 

phường 9, 

TP Đà Lạt, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Trung cấp 

Lưu trữ

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Lâm Đồng

2014-2021

81/23 Phan Chu 

Trinh, phường 9, 

TP Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

23 Lê Thị Minh Huyền 12/01/1978

Tổ 25, ngõ 

107 Trần 

Cung, Nghĩa 

Tân, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2008-2021

Tổ 25, ngõ 107 

Trần Cung, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà 

Nội

24 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/12/1976

Số 19 ngách 

69B 133 

Hoàng Văn 

Thái, Hà 

Nội

TC Văn 

thư- Lưu 

trữ

Trung tâm 

LTQG III
1997-2021

Số 37 ngõ 14 Tổ 

22 phường 

Khương Trung, 

Thanh Xuân, Hà 

Nội

25 Nguyễn Văn Lăng 01/05/1961

Số 29, Tổ 

27, Nghĩa 

Đô, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu trữ - 

Lịch sử

Trung tâm 

chuyển 

giao công 

nghệ Văn 

thư Lưu trữ

2016-2021

Số 29, Tổ 27, 

Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

26 Trịnh Thị Thu Lê 20/12/1980

Kim Chung, 

Hoài Đức, 

Hà Nội

Cao đẳng 

Văn thư - 

Lưu trữ

Trung tâm 

LTQG III
2005-2021

Kim Chung, Hoài 

Đức, Hà Nội

27 Khổng Linh 13/10/1978

xóm Chảy, 

Hà Châu, 

Phú Bình, 

Thái 

Nguyên

Cử nhân 

Hành 

chính

Trung cấp 

VT-LT

Trung tâm 

LTQG III
2004-nay

Nhà 1A3, ngõ 7, 

Kim Mã Thượng

28 Nguyễn Thị Loan 09/10/1986

Thôn 1, 

Ninh Hiệp, 

Gia Lâm, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2011-2021

Thôn 1, Ninh 

Hiệp, Gia Lâm, Hà 

Nội

29 Nguyễn Thị Loan 25/5/1987

Số 19 ngõ 

148, Mai 

Anh Tuấn, 

Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Số 19 ngõ 148, 

Mai Anh Tuấn, Ô 

Chợ Dừa, Đống 

Đa, Hà Nội

30 Ngô Thị Mai 20/6/1971

P.401 tập 

thể Binh 

đoàn 11, 

Láng Hạ, 

Đống Đa, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG III
1996-2021

P.803 N5D Trung 

Hòa, Nhân, Chính, 

Thanh Xuân, Hà 

Nội

31 Phan Tuyết Mai 25/5/1972

Số 7C/79A 

phố Lương 

Khánh 

Thiện, 

phường 

Tương Mai, 

quận Hoàng 

Mai, Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2013-2021

Số 7C/79A phố 

Lương Khánh 

Thiện, phường 

Tương Mai, quận 

Hoàng Mai, Hà 

Nội

32 Phạm Văn Minh 17/5/1988

Xóm Chảy, 

Hà Châu, 

Phú Bình, 

Thái 

Nguyên

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015-2021

Số nhà 19, ngõ 

329 Cầu Giấy, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

33 Trần Thị Thúy My 13/12/1981

Phường 

Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà 

Trưng, Hà 

Nội

Cử rnhân Lưu trữ 

học , 2015

Công ty Cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2013-2021

Phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

34 Lê Thị Ngân 26/9/1983

Ngách 31/2 

phố Mai 

Động, 

Hoàng Mai, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Văn thư - 

lưu trữ

2005-2021

Bổ sung  

ảnh dán 

vào đơn và 

02 ảnh 3x4

Ngách 31/2 phố 

Mai Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội

35 Nguyễn Thị Ngọc 06/04/1989

112A4 

Chung cư 

Ngô Quyền, 

phường 6 

Thành phố 

Đà Lạt

Trung cấp 

Lưu trữ

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Lâm Đồng

2012-2021

Bằng Tốt 

nghiệp 

photo (đối 

chiếu bản 

chính trước 

khi kiểm 

tra)

112A4 Chung cư 

Ngô Quyền, 

phường 6 Thành 

phố Đà Lạt

36 Lê Thị Ý Nguyện 20/02/1982

Đội 12, thôn 

Điền Long, 

xã Nghĩa 

Điền, huyện 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi

Cử nhân Lưu trữ

Trung tâm 

LTLS tỉnh 

Quảng 

Ngãi

2010-nay

Đội 12, thôn Điền 

Long, xã Nghĩa 

Điền, huyện Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

37 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 15/10/1965

105 Lô B 

Chung cư 

Khang Gia, 

phường 14, 

quận Gò 

Vấp, tp Hồ 

Chí Minh

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Tin học và 

Số hóa, 

Nhà khách 

Bộ Quốc 

Phòng

2011-2020

105 Lô B Chung 

cư Khang Gia, 

phường 14, quận 

Gò Vấp, tp Hồ Chí 

Minh

38 Phạm Thị Nhung 20/9/1984

Lê Lợi, 

Thường Tín, 

Hà Nội

Cử rnhân Lưu trữ 

học 

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

P. 538 CT 8B khu 

đô thị Đại Thanh, 

xã Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

39 Trần Thị Nhung 05/05/1988

Nga Văn, 

Nga Sơn, 

Thanh Hóa

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Lâm Đồng

2013-2021

Số 36A Trần 

Khánh Dư, phường 

8, TP Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

40 Vũ Thị Nhung 05/06/1985

Thôn 2, Ba 

Trại, Ba Vì, 

Hà Nội

Cao đẳng 

văn thư -

Lưu trữ

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021
Thôn 2, Ba Trại, 

Ba Vì, Hà Nội

41 Vũ Thị Nụ 21/7/1993

An Cư, Đức 

Xương, Gia 

Lộc, Hải 

Dương

Cử nhân LT học 

& QTVP

Cao đẳng 

Lưu trữ 

học,

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

3/2016-

2021

An Cư, Đức 

Xương, Gia Lộc, 

Hải Dương

42 Lê Thị Kim Oanh 15/11/1976

P209, C14 

TT Thanh 

Xuân Bắc, 

Thanh 

Xuân, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2000-2021

Phòng 2205, 

Chung cư Intracom 

I, TDP 14, phường 

Trung Văn, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

43 Thái Thị Oanh 03/07/1991

Viên Thành, 

Yên Thành, 

Nghệ An

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2013-2021

Số 9 ngõ 38 Xuân 

La, Tây Hồ, Hà 

Nội

44 Vũ Kiều Oanh 06/01/1976

F406, C3, 

Tập thể 

Viện địa 

chất, Láng 

Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội

Cử nhân sinh học 
Trung tâm 

LTQG III
2003-2021

F406, C3, Tập thể 

Viện địa chất, 

Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

45 Hà Văn Quang 24/11/1986

Cầu Bâm, 

Sơn Nam, 

Sơn Dương, 

Tuyên 

Quang

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021

Cầu Bâm, Sơn 

Nam, Sơn Dương, 

Tuyên Quang

46 Phạm Thị Lệ Quyên 13/12/1982

Phả Lại, Chí 

Linh, Hải 

Dương

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2005-2021

Phòng 326 Nhà F4 

Tập thể Cao su 

Sao vàng

47 Bùi Khắc Quyết 20/3/1983

13/9 Nguyễn 

An Ninh, 

P6, TP Đà 

Lạt

Giấy xác nhận tốt 

nghiệp tạm thời 

(cấp ngày 

12/5/2021)

Cao đẳng 

Lưu trữ

Trung tâm 

LTQG IV
2007-2021

Bổ sung 

bằng tốt 

nghiệp 

chuyên 

ngành

13/9 Nguyễn An 

Ninh, P6, TP Đà 

Lạt

48 Lê Văn Sỹ 12/12/1972

Khu phố 1, 

phường 

Bình Chiểu, 

Thủ Đức, 

TP Hồ Chí 

Minh

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2012-2021

Khu phố 1, 

phường Bình 

Chiểu, Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh

49 Cấn Thị Minh Tân 08/11/1991

Thôn Ngang 

Nguyễn, 

Hiên  Vân, 

Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cao đẳng 

Văn thư - 

Lưu trữ

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên  

Vân, Tiên Du, Bắc 

Ninh

50 Nguyễn Thị Thái 03/08/1972

Thôn Phổ 

Trạch, xã 

Phước 

Thuận, 

huyện Tuy 

Phước, tỉnh 

Bình Định

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2015-2021

Số 267 Bạch 

Đằng, phường 

Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

51 Trần Duy Thăng 22/01/1988

Thôn Ngang 

Nguyễn, 

Hiên  Vân, 

Tiên Du, 

Bắc Ninh

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021

Thôn Ngang 

Nguyễn, Hiên  

Vân, Tiên Du, Bắc 

Ninh

52 Nguyễn Thị Thanh 21/6/1980

Số 41 Hàn 

Thuyên, 

phường 5, 

Thành phố 

Đà Lạt

Giấy xác nhận tốt 

nghiệp tạm thời 

(cấp ngày 

12/5/2021)

Trung cấp 

VTLT

Trung tâm 

LTQG IV
2006-2021

Bổ sung 

bằng tốt 

nghiệp 

chuyên 

ngành

Số 41 Hàn 

Thuyên, phường 5, 

Thành phố Đà Lạt

53 Ninh  Viết Thành 18/11/1985

Số 41, ngõ 

105, đường 

Thụy Khuê, 

quận Tây 

Hồ, Hà Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học và Quản trị 

văn phòng, ThS 

Lưu trữ học

Công ty cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2010 - 

2021

Số 41, ngõ 105, 

đường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, Hà 

Nội

54 Hàn Ngọc Thủy 26/8/1981

5A KTT 

Cục Lưu trữ, 

Tổ 19, 

Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG III
2004-2021

5A KTT Cục Lưu 

trữ, Tổ 19, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội

55 Nguyễn Thị Thủy 23/01/1983

Khu  Bê 

tông, Bắc 

Thăng Long, 

Hải Bối, 

Đông Anh, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2011-2021

Khu  Bê tông, Bắc 

Thăng Long, Hải 

Bối, Đông Anh, 

Hà Nội

56 Phạm Thị Thủy 28/12/1982

Tổ 17 Cụm 

2 Xuân La, 

Tây Hồ, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

Đào Tạo - 

Nghiên cứu 

Khoa học 

Tổ chức và 

Quản lý

2010-2021

Tổ 17 Cụm 2 Xuân 

La, Tây Hồ, Hà 

Nội
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

57 Doãn Văn Tiến 25/10/1985

Hoằng 

Xuyên, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Kỹ sư 

công 

nghệ sinh 

học

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

VTLT

Công ty cổ 

phần Lưu 

trữ Việt 

Nam

2010-2021

Nộp lại 

giấy xác 

nhận của 

cq vì sai 

tên

Hoằng Xuyên, 

Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa

58 Nguyễn Văn  Tình 25/05/1987

Phú Yên, 

Phú Xuyên, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

VN

2010-2021

số 27, ngõ 23, 

đường Xuân La, 

Tây Hồ , Hà Nội

59 Đỗ Thị Huyền Trang 31/12/1987

Số nhà 62, 

ngõ 43/33, 

Cổ Nhuế 2, 

Bắc Từ 

Liêm, Hà 

Nội

Cử nhận LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Số nhà 62, ngõ 

43/33, Cổ Nhuế 2, 

Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

60 Lưu Văn Tuấn 10/05/1982

Thạch Bình, 

Thạch 

Thành, 

Thanh Hóa

Cao đẳng 

Văn thư - 

Lưu trữ

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2013-2021
Thạch Bình, Thạch 

Thành, Thanh Hóa

61 Phạm Minh Tùng 23/3/1990

Cẩm Tân, 

Cẩm Thủy, 

Thanh Hóa

Cử nhân công 

nghệ hóa học, 

Công ty cổ 

phần công 

nghệ lưu 

trữ - số hóa 

HT

2015-2021

Nộp lại 

giấy xác 

nhận vì Sai 

ngày tháng 

năm sinh 

trong Giấy 

xác nhận

Dịch vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội

62 Phan Hồng Tùng 20/5/1990

Ấp 7, xã 

Tân Ân, 

huyện Cần 

Đước, tỉnh 

Long An

Thạc sỹ Lưu trữ

Trung cấp 

Hành 

chính văn 

thư

Trung tâm 

Lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

Long An

2011-2021

Giấy xác 

nhận hoàn 

thành khóa 

học chờ 

cấp bằng

Số 534, ấp 4, xã 

Hướng Thọ Phú, 

thành phố Tân An, 

tỉnh Long An
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Nam Nữ Bằng TN
Chứng 

chỉ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cơ quan 

công tác

Thời gian 

công tác
Ghi chúSTT Địa chỉ liên hệ

2

Họ và tên
Hộ khẩu 

thường trú

Bản sao TN 

Đại học

chuyên ngành

Bằng TC,

CĐ 

VTLT

Đại học khácNgày tháng năm sinh

63 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/7/1986

Kim Lăng,  

Hải Quế, 

Hải Lăng, 

Quảng Trị

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty CP 

Phát triển 

Công nghệ 

Hành chính 

ADDJ

2012-2021

Kim Lăng,  Hải 

Quế, Hải Lăng, 

Quảng Trị

64 Đinh Thế Vinh 02/08/1981

số 43, ngõ 

267 Hoàng 

Hoa Thám, 

Ba Đình, Hà 

Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

Văn thư và 

Lưu trữ 

VN

2010-2021

số 43, ngõ 267 

Hoàng Hoa Thám, 

Ba Đình, Hà Nội

65 Lê Thị Xuyến 30/10/1980

Thanh Mai, 

Thanh Oai, 

Hà Nội

Cử nhân LT học 

& QTVP

Trung tâm 

LTQG I
2009-2021

Xóm Lan Đình, 

thôn My Thương, 

xã Thanh Mai, 

Thanh Oai, Hà Nội

66 Nguyễn Thị Hải Yến 06/08/1984

P406 B6b 

Nam Trung 

Yên, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội

Cử nhân Lưu trữ 

học, 2017

Trung tâm 

LTQG III
2008-2021

P406 B6b Nam 

Trung Yên, Cầu 

Giấy, Hà Nội

67 Phạm Thị Yến 26/02/1988

Đông Ngàn, 

Đông Hội, 

Đông Anh, 

Hà Nội

Cao đẳng 

Văn thư - 

Lưu trữ

Trung tâm 

LTQG III
2009-2021

Đông Ngàn, Đông 

Hội, Đông Anh, 

Hà Nội
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